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Hướng dẫn Từ viết tắt 

và Thuật Ngữ của Khu Trường học Issaquah
DANH TỪ ĐỊNH NGHĨA

504

Kế hoạch 504 là một kế hoạch mô tả về các chương trình và các sự hổ trợ liên quan đến giáo 
dục và các dịch vụ mà sở giáo dục xác định cẩn thiết để các học sinh nhận được Chương 
Trình Giáo Dục công cộng miễn phí và phù hợp.  Những học sinh có vấn đề về sức khỏe như 
mất thính giác, lo lắng, tiểu đường, bị dị ứng nặng, v.v, nên chia sẽ thông tin này với cố vấn 
của trường để đảm bảo các em nhận được sự giúp đỡ và những thuận tiện mà các em cần.

Accommodation Một thay đổi trong kế hoạch học tập hoặc lịch trình hàng ngày giúp cho học sinh học tốt 
hơn.

ACT

Kiểm tra đại học Hoa Kỳ.  Một trong những bài kiểm tra tiêu chuẩn cho đơn đăng ký vào đại 
học.  Thường được lấy vào mùa đông/mùa xuân của năm lớp 11 hoặc mùa thu của năm lớp 
12.  Các học sinh đôi khi lấy cả hai SAT và ACT và nộp điểm tốt hơn cho các trường đại học.  
(https://www.act.org/)

Chương trình ACT của ISD

Trường Thay đổi cộng đồng (ACT) trong khu vực trường Issaquah sẽ cung cấp các chương 
trình huấn luyện và hỗ trợ cho các thanh niên trẻ, có khả năng khác nhau (tuổi từ 18-21) 
tiếp xúc với kinh nghiệm làm việc dựa vào cộng đồng và tu chỉnh các kỷ năng xã hội, nghề 
nghiệp và đời sống.

ADD Chứng bịnh thiếu chú ý

ADHD Chứng bịnh thiếu chú ý và quá năng động.

Angel Program Chương trình PTA/PTSA cung cấp thực phẩm và những vật dụng khác cho những học sinh 
thiếu nhu cầu.

AP – Office Staff Trợ lý của Hiệu trưởng

AP Course

Lớp học Xếp hạng Nâng Cao.  Đây là lớp học cấp đại học tại các trường cấp 3 có kỳ thi quốc 
gia vào tháng Năm.  Điểm thi đậu (đặc biệt là 4 hoặc  5) có thể giúp bạn lấy được điểm của 
đại học.  Cả 3 trường cấp 3 của Issaquah đều cung cấp các lớp Xếp hạng Nâng Cao khác 
nhau. 

ASB Hội Đồng Học Sinh,  tổ chức học sinh do trường điều hành chuyên lo tổ chức về các buổi về 
thăm trường xưa, khiêu vũ, tuần lễ tinh thần, câu lạc bộ, v.v

BASC

Chăm sóc trước và sau giờ học.  Chương trình Chăm sóc Tuổi đi học là chương trình trước 
và sau giờ học được tạo ra cho học sinh từ mẫu giáo – tới lớp 5.  Họ tổ chức một chương 
trình tại tất cả 16 trường cấp một trong khu vực trường Issaquah.  BASC hiện tại cũng có 
mỡ các trại hè cho các học sinh cấp một và cấp hai.  

BC Trường Cao đẳng Bellevue,  một trường Cao đẳng của địa phương mà học sinh lớp 11 và 12 
dùng cho chương trình Running Start.

BOD Ban lãnh đạo.  Sở giáo dục Issquah hiện tại có 5 thành viên trong Ban lãnh đạo, mỗi thành 
viên đại diện cho một khu vực khác nhau trong phạm vi của sở.

Bond
(Công trái = xây dựng) Tiểu bang Washington không tài trợ cho việc xây dựng hay thường 
xuyên bảo trì cho các trường công lập.  Thay vào đó, cử tri tại địa phương phải phê chuẩn 
cho công trái của trường cho mục đích này.  

Booster Clubs
Câu lạc bộ Nâng Cao hợp tác với ASB để hổ trợ thêm cho học sinh cấp 3 có các niềm 
đam mê ngoài giờ học, bao gồm thể thao, câu lạc bộ, và các hoạt động.  Họ gây quỹ qua 
việc bán đồ ăn tại các kỳ thi thể thao và bán quần áo có nhãn hiệu của trường.

Canvas Hệ thống quản lý học tập lớp 6—12 được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và 
học trong toàn khu vực.

CCC Trung Tâm Đại học và Hướng Nghiệp.  Phụ huynh và/hoặc học sinh có thể làm hẹn với nhân 
viên tại CCC.

Certificated Giáo viên, cố vấn, hiệu trưởng, và hiệu phó.  Nhân viên được chứng nhận có bằng giáo viên.

CCSS 
Common Core State Standards

Mục tiêu chung của quốc gia cho học sinh từ mẫu giáo-12 về Toán và Ngữ văn.  Mục tiêu này 
giúp các học sinh chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp.

https://www.act.org/
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Kindergarten to High School
Chaperone Một người đi cùng hoặc trông chừng một nhóm học sinh trong một chuyến đi học tập hoặc 

chương trình thể thao.

Classified Nhân viên không có chứng chỉ (ví dụ: trợ lý chuyên nghiệp, tài xế xe buýt, thư ký, y tá)

Clever Clever là cánh cửa thông tin trên mạng cho học sinh từ mẫu giáo-lớp 5 được quyền truy cập 
các công cụ giúp cho các môn học và các công nghệ điện tử.

Credit
Bất kỳ các lớp học nào kéo dài một năm cũng có giá trị một điểm.  Các lớp theo học kỳ thì 
được ½ điểm.  Để tốt nghiệp cấp 3 từ các trường công của tiểu bang Washington, bạn cần 
24 điểm.

CTE
Các lớp dạy kỹ thuật và nghề nghiệp của cấp 3.  Học sinh phải hoàn thành hai học kỷ của 
CTE để tốt nghiệp.  Học sinh có thể nộp điểm cho đại học cũng như điểm cho cấp 3 cho các 
lớp CTE. 

Dyslexia, 
Dysgraphia, 
Dyscalculia

Chứng khó đọc là một khuyết tật học tập làm suy giảm khả năng đọc.  
Chứng khó viết ảnh hưởng đến kỷ năng viết chử và kỷ năng vận động khéo léo. 
Chứng khó tính làm cho môn toán trở nên khó khăn.

ELA Ngữ văn môn Anh văn

EVP
Quy trình xác minh đăng ký.  Đây là quy trình bắt buột cho tất cả học sinh của ISD hiện tại 
để xác minh tình trạng ghi danh cho năm học mới.  Quy trình này thường hay bắt đầu vào 
đầu tháng Tám.  

Extracurricular Các hoạt động ngoài ngày học do nhà trường tài trợ.  Những hoạt động này có thể tốn tiền.

FACE Sự tham gia của Gia đình và Cộng đồng.  Ủy ban PTA/PTSA để hổ trợ và giúp đỡ cho các gia 
đình và cộng đồng.

FAPE Đạo luật Giáo dục cho người Khuyết tật đảm bảo quyền được hưởng quyền “Giáo dục Công 
cộng thích hợp miễn phí”

FLASH
Cuộc sống Gia đình và sức khỏe tình dục.  Trong ISD, đây là phần dạy về giới tính của các lớp 
học sức khỏe bắt đầu từ lớp 5.  ISD cho phép phụ huynh tham khảo tài liệu trước và chọn 
không tham gia.  

Freshman/Sophomore/
Junior/Senior

Học sinh lớp 9 được gọi là freshman, lớp 10 là sophomore, lớp 11 là junior, và lớp 12 là 
senior.

FT or F/T or FTE Nhân viên toàn thời gian.  Chỉ vào giáo viên và nhân viên.

Fundraiser Một cơ hội để trường gây quỹ cho các chương trìnnh bổ sung, chẳng hạn như thể thao, 
nghệ thuật, âm nhạc và vật dụng.

GPA Điểm trung bình, điểm số tích lũy xếp theo hạng chử cái, ISD KHÔNG xếp hạng dựa theo 
% trung bình.

Homecoming Week

Week of school spirit activities that culminate in a home football game (Friday) and 
homecoming dance (Saturday). This is typically in September or October.
Tuần lễ cổ vỏ tinh thần của trường lên cao với trận đánh football tại sân nhà (Thứ Sáu) and 
đêm khiêu vủ về thăm lại trường xưa (Thứ Bảy).  Thường diễn ra vào tháng Chín hoặc tháng 
Mười.

HSBP Kế hoạch cho Cấp ba và Sau khi ra trường .  Đây là kế hoạch bắt buộc để tốt nghiệp,  được 
thực hiện chủ yếu trong giờ học.  Được điều hành bởi trung tâm Đại học và Hướng nghiệp

Highly Capable Student Một học sinh thường đạt điểm cao nhất 3-5% trong cả hai bài kiểm tra nhận thức và thành 
tích. Điểm thường từ 97 phần trăm trở lên.

IDEA Đạo luật Giáo dục cho Người Khuyết tật

IEP Individual Education Programs Đây là kế hoạch giáo dục hàng năm được soạn thảo cho những học sinh khuyết tật. 

IFCB Ngân hàng Thực phẩm và Quần áo của Issaquah 

ISD Sở Giáo Dục Issaquah

ISF Tổ chức Trường học Issaquah

JV Junior Varsity.  Đây là đội trung chuyển cho đội Varsity.  Học sinh lớp 9 thường ở trong đội 
JV thay vì đội varsity.
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LAP

Chương trình Hỗ trợ Học tập.  Nhiệm vụ của chương trình LPA trong khu vực trường 
Issaquah là can thiệp chặc chẻ cho các học sinh có trình độ học vấn không đạt tiêu chuẩn. 
Mục tiêu của chương trình là đẩy nhanh quá trình học tập cho những học sinh này và đưa 
các em nhanh chóng tới đạt tiêu chuẩn.

LEVY
(Thuế địa phương = Học tập) Thuế địa phương là biện pháp trưng thuế duy nhất được địa 
phương phê duyệt trực tiếp chi trả cho các nhu cầu của trường lớp và giáo dục trong các 
trường của chúng ta mà tiểu bang không tài trợ.

LRC Learning Resource Classroom
Một lớp học nơi mà các học sinh cần giáo dục đặc biệt nhận được sự hướng dẫn từ Giáo 
viên dạy Đặc biệt.  Các em có thể ở trong lớp này một buổi hoặc cả ngày tùy theo IEP của 
các em.

LRC II Các học sinh có khuyết tật từ trung bình đến nặng nhận được hướng dẫn đặc biệt trong mọi 
lĩnh vực.  Việc tham gia vào các lớp học phổ thông sẽ diễn ra như được chỉ định trong IEP

MERLIN

Giáo dục Tinh thần Phối hợp Trái Phải là chương trình năng khiếu, nguyên ngày, có khả 
năng cao đặt tại trường cấp một Apollo và Endeavour từ lớp 3 cho tới lớp 5.   MERLIN cung 
cấp một chương trình học tập phong phú tuân theo chương trình giảng dạy tương tự như 
các lớp học phổ thông nhưng đi sâu hơn vào nội dung, chú trọng hơn vào các kỹ năng và 
suy nghỉ ở trình độ cao hơn, dạy nhanh hơn, đòi hỏi học sinh làm việc độc lập hơn, và cung 
cấp sự tăng tốc trong một số lĩnh vực.

ML Học đa ngôn ngữ

MTSS 
Multi-Tier Systems of Support

Mô hình mà khu trường Issaquah sử dụng để xác định các nhu cấu của học sinh về cả hành 
vi và học tập.  Mục tiêu là chủ động xác định và đáp ứng nhu cầu của học sinh, cung cấp các 
mức độ hỗ trợ khác nhau, và thúc đẩy các cảm xúc xả hội lành mạnh.  Nó sử dụng các nhóm 
giáo viên tại mỗi trường, là những người xem sét các độ đo lường vào các thời điểm cụ thể 
mỗi năm để nhận ra những học sinh sẽ được hưởng lợi từ việc can thiệp sớm. 

NGSS
Next Generation Science Standards

Một số mục tiêu quốc gia cho các học sinh từ Mẫu giáo-12 trong khoa học và kỷ thuật.  
Những mục tiêu này giúp học sinh chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp.

OSPI
Văn phòng Giám Đốc Hướng dẫn công cộng của Washington (https://www.k12.wa.us).  Đây 
là cơ quan chính phủ phụ trách về giáo dục của tiểu bang Washington.  OSPI đồng thời thu 
thập dữ liệu và cung cấp phiếu báo cáo về các trường.  

Paraprofessional or Para

Các trợ lý là những thành viên quan trong đội ngũ nhân viên giáo dục.  Họ cung cấp hỗ trợ 
thiết yếu trong nhiều vai trò khác nhau trong toàn khu vực, như giám sát sân trường, bảo 
vệ băng qua đường, phòng ăn, thư viện, và giờ ra chơi.  Hỗ trợ văn thư khi cần thiết, v.v.  
Đồng thời họ còn giúp các giáo viên Mẫu giáo hoặc các Giáo viên giáo dục đặc biệt hướng 
dẫn cho các nhóm học sinh hoặc trên cơ sở một-một.

PE Physical Education Là lớp nơi các học sinh rèn luyện thể lực.

PEP

Chương trình Bồi dưỡng Cấp một là chương trình bán thời gian, có năng lực cao dành cho 
học sinh từ mẫu giáo cho tới lớp hai.  Nó được mở tại mỗi trường cấp một.  Dich vụ PEP có 
thể bao gồm các mô hình kéo ra hoặc đẩy vào, và/hoặc các hướng dẫn khác biệt trong lớp 
học.  Giáo viên SAGE/PEP sẽ hổ trở cho những việc này.  Học sinh học tập trong các dự án 
bồi dưỡng đặc biệt kết hợp với mức độ nhu cầu nhận thức cao.  Một lần một tuần trong 30 
phút cho lớp Mẫu giáo.  Một tiếng một tuần cho lớp 1 và lớp 2.

PSAT SAT Sơ bộ (Bài kiểm tra Thành tích tiêu chuẩn).  Không bắt buộc để ra trường nhưng lớp 10 
và 11 sẽ làm bài thi vào mùa Thu trong ngày học.

PTSA / PTA  
Parent Teacher (Student) Association

Hội phụ huynh nhằm giúp đỡ học sinh và gia đình để đảm bảo thành công trong học tập.

SAGE

Special Approach to Gifted Education (SAGE) là chương trình bán thời gian, có năng lực 
cao dành cho học sinh lớp 3-5.  Nó được mở ở các trường cấp 1.  Học sinh SAGE trải nghiệm 
các hoạt động đầy thử thách được thiết kế để phát triển và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn 
để, suy nghỉ sáng tạo, và suy nghỉ theo quy trình.  Đồng thời học sinh cũng phát triễn các 
kỹ năng xã hội/cảm xúc của mình trong phạm vi hợp tác, tự tin với vai trò người học hỏi, 
trách nhiệm, và chất lượng của công việc.  Có SAGE toán và SAGE đọc.  Một hoặc hai tiếng 
mỗi tuần.

SAT

Bài Kiểm tra thành tích tiêu chuẩn.  Một trong những bài kiểm tra tiêu chuẩn cho đơn xin 
vào đại học.  Thường được lấy vào mùa đông/mùa xuân của năm lớp 11 hoặc mùa thu của 
năm lớp 12.  Học sinh đôi khi lấy cả hai SAT và ACT và nộp điểm cao nhứt cho các trường 
đại học.

SBA Đánh giá cân bằng thông minh.  Tiêu chuẩn của tiểu bang Washington, bài kiểm tra cuối 
năm về Ngữ văn (ELA) và toán.

SBHC
Dịch vụ Y tế Dựa trên trường học.  Bất cứ học sinh nào của ISD cũng có thể được giới thiệu 
hoặc tự giới thiệu đến Cố vấn Y Tế tại trường.  Học sinh dưới 13 tuổi cần sự chấp thuận từ 
cha me.  Trên 13 tuổi (theo luật tiểu bang Washington), không cần sự cho phép.

Seesaw
Seasaw cung cấp cho học sinh cấp một các công cụ sáng tạo để ghi lại và phản ánh việc học 
của họ - ngay lập tức. Nó rất dễ sử dụng và giúp bạn dễ dàng thu thập bài tập của học sinh 
ở một nơi và chia sẻ với gia đình. Seesaw được đăng tải thông qua CLEVER.

Special Education Hướng dẫn được thiết kế đặc biệt cho học sinh có khuyết tật.

SEL Học tập về  xã hội và cảm xúc. Không về học đường nhưng là bài học quan trọng đối với các 
học sinh.

Skyward Bản thông tin cho Gia đình của khu vực trường Issaquah về sự có mặt của học sinh, lớp học, 
điểm số và phiếu điểm.

Standards-Based Grading
Chấm điểm dựa trên các tiêu chuẩn cốt lõi chung. Học sinh phải đạt các tiêu chuẩn này, và 
giáo viên tập trung vào việc giảng dạy các tiêu chuẩn theo cấp lớp và hỗ trợ học sinh đạt 
được các tiêu chuẩn cấp lớp.

STEM/STEAM STEM - Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học; STEAM - Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nghệ thuật và Toán học

Title 1 Program

"Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học" (ESEA) của liên bang - được ban hành vào năm 
1965 - là luật giáo dục của quốc gia. ESEA cho phép một số chương trình do tiểu bang điều 
hành cho các trường và sở giáo dục đủ điều kiện. Bây giờ được gọi là ESSA (Đạo luật Mọi 
học sinh thành công), luật hoạt động để giải quyết khoảng cách về hiệu suất giữa các nhóm 
học sinh trong trường học của chúng ta bằng cách cung cấp các dịch vụ và can thiệp để hỗ 
trợ những học sinh gặp khó khăn.

Varsity Đội chính của trường cho một môn thể thao. Ví dụ, Varsity Football sẽ có những cầu thủ 
giàu kinh nghiệm nhất trong đó.

VIS Tình nguyện viên cho Trường học Issaquah. Hỗ trợ cônng trái và thuế địa phương.

VOICE Mentors Một tình nguyện viên cố vấn cho học sinh về kỹ năng học tập, xã hội hoặc đời sống.

WAKids
WAKIDSlà một chương trình trên toàn tiểu bang được thiết kế để chào đón các trẻ em và 
gia đình vào trường mẫu giáo và hệ thống Mẫu giáo-12 với tư cách là đối tác trong việc giáo 
dục con cái của họ.

WANIC Mạng lưới Nghề nghiệp sáng tạo của tiểu bang Washington. Đây là các lớp CTE tùy chọn có 
sẵn tại các trường trong khu vực (ISD và bên ngoài).

WCAS Đánh giá toàn diện về khoa học của Washington. Bài kiểm tra khoa học toàn tiểu bang của 
tiểu bang Washington

WIDA
Thiết kế và đánh giá giảng dạy đẳng cấp thế giới. Đây là một tập đoàn cung cấp các tài 
nguyên phát triển ngôn ngữ và đánh giá trình độ tiếng Anh cho học sinh từ lớp Mẫu giáo–12 
được xác định là người học tiếng Anh (EL).

Xello
Xello là một chương trình trên mạng do sở giáo dục cung cấp mà học sinh sử dụng để hoàn 
thành Kế hoạch cần thiết cho Cấp 3 và Sau khi ra trường được bắt đầu từ lớp 6 để khám phá 
các hướng đi, các cơ hội sau khi ra trường cấp ba và nhiều lựa chọn cho đại học

https://www.k12.wa.us
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Kindergarten to High School

LAP

Chương trình Hỗ trợ Học tập. Nhiệm vụ của chương trình LPA trong khu vực trường 
Issaquah là can thiệp chặc chẻ cho các học sinh có trình độ học vấn không đạt tiêu chuẩn. 
Mục tiêu của chương trình là đẩy nhanh quá trình học tập cho những học sinh này và đưa 
các em nhanh chóng tới đạt tiêu chuẩn.

LEVY
(Thuế địa phương = Học tập) Thuế địa phương là biện pháp trưng thuế duy nhất được địa 
phương phê duyệt trực tiếp chi trả cho các nhu cầu của trường lớp và giáo dục trong các 
trường của chúng ta mà tiểu bang không tài trợ.

LRC Learning Resource Classroom
Một lớp học nơi mà các học sinh cần giáo dục đặc biệt nhận được sự hướng dẫn từ Giáo 
viên dạy Đặc biệt. Các em có thể ở trong lớp này một buổi hoặc cả ngày tùy theo IEP của 
các em.

LRC II Các học sinh có khuyết tật từ trung bình đến nặng nhận được hướng dẫn đặc biệt trong mọi 
lĩnh vực.  Việc tham gia vào các lớp học phổ thông sẽ diễn ra như được chỉ định trong IEP

MERLIN

Giáo dục Tinh thần Phối hợp Trái Phải là chương trình năng khiếu, nguyên ngày, có khả 
năng cao đặt tại trường cấp một Apollo và Endeavour từ lớp 3 cho tới lớp 5. MERLIN cung 
cấp một chương trình học tập phong phú tuân theo chương trình giảng dạy tương tự như 
các lớp học phổ thông nhưng đi sâu hơn vào nội dung, chú trọng hơn vào các kỹ năng và 
suy nghỉ ở trình độ cao hơn, dạy nhanh hơn, đòi hỏi học sinh làm việc độc lập hơn, và cung 
cấp sự tăng tốc trong một số lĩnh vực.

ML Học đa ngôn ngữ

MTSS 
Multi-Tier Systems of Support

Mô hình mà khu trường Issaquah sử dụng để xác định các nhu cấu của học sinh về cả hành 
vi và học tập. Mục tiêu là chủ động xác định và đáp ứng nhu cầu của học sinh, cung cấp các 
mức độ hỗ trợ khác nhau, và thúc đẩy các cảm xúc xả hội lành mạnh. Nó sử dụng các nhóm 
giáo viên tại mỗi trường, là những người xem sét các độ đo lường vào các thời điểm cụ thể 
mỗi năm để nhận ra những học sinh sẽ được hưởng lợi từ việc can thiệp sớm. 

NGSS
Next Generation Science Standards

Một số mục tiêu quốc gia cho các học sinh từ Mẫu giáo-12 trong khoa học và kỷ thuật. 
Những mục tiêu này giúp học sinh chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp.

OSPI
Văn phòng Giám Đốc Hướng dẫn công cộng của Washington (https://www.k12.wa.us). Đây 
là cơ quan chính phủ phụ trách về giáo dục của tiểu bang Washington. OSPI đồng thời thu 
thập dữ liệu và cung cấp phiếu báo cáo về các trường.  

Paraprofessional or Para

Các trợ lý là những thành viên quan trong đội ngũ nhân viên giáo dục. Họ cung cấp hỗ trợ 
thiết yếu trong nhiều vai trò khác nhau trong toàn khu vực, như giám sát sân trường, bảo 
vệ băng qua đường, phòng ăn, thư viện, và giờ ra chơi. Hỗ trợ văn thư khi cần thiết, v.v. 
Đồng thời họ còn giúp các giáo viên Mẫu giáo hoặc các Giáo viên giáo dục đặc biệt hướng 
dẫn cho các nhóm học sinh hoặc trên cơ sở một-một.

PE Physical Education Là lớp nơi các học sinh rèn luyện thể lực.

PEP

Chương trình Bồi dưỡng Cấp một là chương trình bán thời gian, có năng lực cao dành cho 
học sinh từ mẫu giáo cho tới lớp hai. Nó được mở tại mỗi trường cấp một. Dich vụ PEP có 
thể bao gồm các mô hình kéo ra hoặc đẩy vào, và/hoặc các hướng dẫn khác biệt trong lớp 
học. Giáo viên SAGE/PEP sẽ hổ trở cho những việc này. Học sinh học tập trong các dự án 
bồi dưỡng đặc biệt kết hợp với mức độ nhu cầu nhận thức cao. Một lần một tuần trong 30 
phút cho lớp Mẫu giáo.  Một tiếng một tuần cho lớp 1 và lớp 2.

PSAT SAT Sơ bộ (Bài kiểm tra Thành tích tiêu chuẩn). Không bắt buộc để ra trường nhưng lớp 10 
và 11 sẽ làm bài thi vào mùa Thu trong ngày học.

PTSA / PTA  
Parent Teacher (Student) Association

Hội phụ huynh nhằm giúp đỡ học sinh và gia đình để đảm bảo thành công trong học tập.

SAGE

Special Approach to Gifted Education (SAGE) là chương trình bán thời gian, có năng lực 
cao dành cho học sinh lớp 3-5. Nó được mở ở các trường cấp 1. Học sinh SAGE trải nghiệm 
các hoạt động đầy thử thách được thiết kế để phát triển và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn 
để, suy nghỉ sáng tạo, và suy nghỉ theo quy trình. Đồng thời học sinh cũng phát triễn các 
kỹ năng xã hội/cảm xúc của mình trong phạm vi hợp tác, tự tin với vai trò người học hỏi, 
trách nhiệm, và chất lượng của công việc. Có SAGE toán và SAGE đọc. Một hoặc hai tiếng 
mỗi tuần.

SAT

Bài Kiểm tra thành tích tiêu chuẩn. Một trong những bài kiểm tra tiêu chuẩn cho đơn xin 
vào đại học. Thường được lấy vào mùa đông/mùa xuân của năm lớp 11 hoặc mùa thu của 
năm lớp 12. Học sinh đôi khi lấy cả hai SAT và ACT và nộp điểm cao nhứt cho các trường 
đại học.

SBA Đánh giá cân bằng thông minh.  Tiêu chuẩn của tiểu bang Washington, bài kiểm tra cuối 
năm về Ngữ văn (ELA) và toán.

SBHC
Dịch vụ Y tế Dựa trên trường học.  Bất cứ học sinh nào của ISD cũng có thể được giới thiệu 
hoặc tự giới thiệu đến Cố vấn Y Tế tại trường.  Học sinh dưới 13 tuổi cần sự chấp thuận từ 
cha me.  Trên 13 tuổi (theo luật tiểu bang Washington), không cần sự cho phép.

Seesaw
Seasaw cung cấp cho học sinh cấp một các công cụ sáng tạo để ghi lại và phản ánh việc học 
của họ - ngay lập tức. Nó rất dễ sử dụng và giúp bạn dễ dàng thu thập bài tập của học sinh 
ở một nơi và chia sẻ với gia đình. Seesaw được đăng tải thông qua CLEVER.

Special Education Hướng dẫn được thiết kế đặc biệt cho học sinh có khuyết tật.

SEL Học tập về  xã hội và cảm xúc. Không về học đường nhưng là bài học quan trọng đối với các 
học sinh.

Skyward Bản thông tin cho Gia đình của khu vực trường Issaquah về sự có mặt của học sinh, lớp học, 
điểm số và phiếu điểm.

Standards-Based Grading
Chấm điểm dựa trên các tiêu chuẩn cốt lõi chung. Học sinh phải đạt các tiêu chuẩn này, và 
giáo viên tập trung vào việc giảng dạy các tiêu chuẩn theo cấp lớp và hỗ trợ học sinh đạt 
được các tiêu chuẩn cấp lớp.

STEM/STEAM STEM - Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học; STEAM - Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nghệ thuật và Toán học

Title 1 Program

"Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học" (ESEA) của liên bang - được ban hành vào năm 
1965 - là luật giáo dục của quốc gia. ESEA cho phép một số chương trình do tiểu bang điều 
hành cho các trường và sở giáo dục đủ điều kiện. Bây giờ được gọi là ESSA (Đạo luật Mọi 
học sinh thành công), luật hoạt động để giải quyết khoảng cách về hiệu suất giữa các nhóm 
học sinh trong trường học của chúng ta bằng cách cung cấp các dịch vụ và can thiệp để hỗ 
trợ những học sinh gặp khó khăn.

Varsity Đội chính của trường cho một môn thể thao. Ví dụ, Varsity Football sẽ có những cầu thủ 
giàu kinh nghiệm nhất trong đó.

VIS Tình nguyện viên cho Trường học Issaquah. Hỗ trợ cônng trái và thuế địa phương.

VOICE Mentors Một tình nguyện viên cố vấn cho học sinh về kỹ năng học tập, xã hội hoặc đời sống.

WAKids
WAKIDSlà một chương trình trên toàn tiểu bang được thiết kế để chào đón các trẻ em và 
gia đình vào trường mẫu giáo và hệ thống Mẫu giáo-12 với tư cách là đối tác trong việc giáo 
dục con cái của họ.

WANIC Mạng lưới Nghề nghiệp sáng tạo của tiểu bang Washington. Đây là các lớp CTE tùy chọn có 
sẵn tại các trường trong khu vực (ISD và bên ngoài).

WCAS Đánh giá toàn diện về khoa học của Washington. Bài kiểm tra khoa học toàn tiểu bang của 
tiểu bang Washington

WIDA
Thiết kế và đánh giá giảng dạy đẳng cấp thế giới. Đây là một tập đoàn cung cấp các tài 
nguyên phát triển ngôn ngữ và đánh giá trình độ tiếng Anh cho học sinh từ lớp Mẫu giáo–12 
được xác định là người học tiếng Anh (EL).

Xello
Xello là một chương trình trên mạng do sở giáo dục cung cấp mà học sinh sử dụng để hoàn 
thành Kế hoạch cần thiết cho Cấp 3 và Sau khi ra trường được bắt đầu từ lớp 6 để khám phá 
các hướng đi, các cơ hội sau khi ra trường cấp ba và nhiều lựa chọn cho đại học

**Chân thành cảm ơn Lorna Gilmore và Cortney Eldridge cho sự giúp đở của họ trong việc tạo ra 
mục lục hữu ích này gồm các từ viết tắt và thuật ngữ thường dùng trong khu vực trường Issaquah.  
Chúng tôi hy vọng nó sẽ phục vụ như một tài liệu hữu ích cho tất cả các gia đình ISD!

https://www.k12.wa.us
https://isfdn.org/programs/cultural-bridges-magazine/

